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1 19509081 Phạm Thị Hương 22/12/2001 Hà Tĩnh 5.5 5.0 2.0 2.0 5.5 3.2 Không đạt 14/03/2022

2 19449091 Nguyễn Thị Ngân 02/06/2001 Bến Tre 6.0 2.0 7.5 7.0 6.0 5.2 Không đạt 14/03/2022

3 19480351 Phạm Mai Yến Thư 14/06/2001 Bến Tre 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.2 Không đạt 14/03/2022

4 18088401 Đỗ Tuấn Anh 25/02/2000 Hà Nam 6.5 6.0 5.0 0.0 6.5 4.4 Không đạt 15/03/2022

5 20001421 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19/06/2001 Long An 7.0 7.0 3.5 4.0 7.0 5.0 Đạt 15/03/2022

6 18006041 Nguyễn Khánh Gia Hưng 01/03/1999 Vĩnh Long 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 Không đạt 15/03/2022

7 17046351 Nguyễn Chí Trung 11/09/1999 Long An 7.0 7.5 3.0 7.0 7.0 5.6 Đạt 17/03/2022

8 19513411 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm 22/12/2001 Kiên Giang 7.0 3.5 8.0 9.0 7.0 6.4 Đạt 18/03/2022

9 15072731 Lê Minh Đức 09/11/1997 Bình Phước 7.0 6.5 3.0 5.5 7.0 4.9 Không đạt 21/03/2022

10 18053861 Tạ Dương Thủy Tiên 29/02/2000 Bình Thuận 5.0 4.5 4.0 7.0 5.0 4.8 Không đạt 21/03/2022

11 20092281 Lê Quỳnh Giao 11/10/2002 BR - VT 5.5 4.5 4.0 5.0 5.5 4.4 Không đạt 23/03/2022

*Lưu ý : Điều kiện để có KQ Đạt : Lý thuyết >=5, Tổng thực hành >=5 các bài thi thực hành >=3
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